
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 5109/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 12 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Bắc Ninh, Bắc 

Giang, Bình Dương, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, 

Nam Định, Quảng Bình, Thanh Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 56 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 22/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân  

và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 
(Kèm theo Văn bản số  5109/SYT-NVY ngày 23/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số 

CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm và tiêm 

vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Ngọc Quảng Nam 1984 186268707 0968619976 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

15h00 

22/12/2021 

18h00 

22/12/2021 
Cát Văn  Thanh Chương Nghệ An 

2 Trần Văn Trường  Nam 1988 B7684656 0962336117 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Đức Sơn Anh Sơn Nghệ An 

3 Lương Văn Điền Nam 1990 C0125813 0363295882 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Yên Khê Con Cuông Nghệ An 

4 Nguyễn Hồng Vinh Nam 1960 C0050229 0862320545 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

5 Phan Hồng Đức Nam 1985 B9216087 0368114545 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

6 Hồ Ngọc Thuyết Nam 1973 B8105490 0972842377 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

7 Nguyễn Văn Cường Nam 1979 C4674355 0373152337 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

8 Ngô Sỹ Ngọc Nam 1987 C2442659 0968805456 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Diên Lâm Diễn Châu Nghệ An 

9 Ngô Quốc Tam Nam 1994 C9268403 0337373718 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 

10 Nguyễn Thị Thanh Nữ 1969 186042491 0977592820 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Diễn Thành Diễn Châu Nghệ An 

11 Phan Thị Nam Nữ 1973 C7585310 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

00h00 

23/12/2021 
Trung Thành Đông Thành Nghệ An 

12 Nguyễn Văn Hướng Nam 1983 N1707196 0866857769 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

23h30 

22/12/2021 
Nam Trung Nam Đàn Nghệ An 

13 Nguyễn Hồng Nghệ Nam 1970 C3334072 0973546746 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

00h00 

23/12/2021 
Phúc Thọ Nghi Lộc Nghệ An 

14 Nguyễn Văn Lê Nam 1982 B9827096 0383097204 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Nghĩa Khánh Nghĩa Đàn Nghệ An 

15 Lê Anh Lịch Nam 1988 C8574669 0355351174 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Nghĩa Khánh  Nghĩa Đàn  Nghệ An 

16 Võ Văn Lưu Nam 1995 187522208 0325965235 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Nghĩa Khánh  Nghĩa Đàn  Nghệ An 

17 Trịnh Văn Tình Nam 1993 N2416369 034655563 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Nghĩa Khánh  Nghĩa Đàn  Nghệ An 



18 Trịnh Thị Khanh Nữ 1983 C8596454 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Nghĩa Khánh  Nghĩa Đàn  Nghệ An 

19 Trương Văn Vinh Nam 1980 C2975201 0987132580 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

01h00 

23/12/2021 
Nghĩa Lâm  Nghĩa Đàn  Nghệ An 

20 Kha Văn Tiến Nam 1973 C8690600 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Lưu Kiền Tương Dương Nghệ An 

21 Nguyễn Văn An Nam 1991 C6333659 0989988777 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

00h00 

23/12/2021 
Đô Thành Yên Thành  Nghệ An 

22 Nguyễn Thị Tươi 16 1991 B8955286 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

00h00 

23/12/2021 
Hồng Thành  Yên Thành  Nghệ An 

23 Võ Gia Hưng Nữ 2016 N2416120 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

00h00 

23/12/2021 
Hồng Thành  Yên Thành  Nghệ An 

24 Nguyễn Phước Thịnh Nữ 2021 N2416242 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

00h00 

23/12/2021 
Hồng Thành  Yên Thành  Nghệ An 

25 Trần Thị Yến Nữ 1995 C8491341 0977863148 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

00h00 

23/12/2021 
Mã Thành Yên Thành  Nghệ An 

26 Trần Thị Hiền Nữ 1987 C8491340 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

00h00 

23/12/2021 
Mã Thành Yên Thành  Nghệ An 

27 Trần Đình Thảo Nam 1967 C2665742 0912185288 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

07h00 

23/12/2021 
Châu Khê Từ Sơn Bắc Ninh 

28 Tạ Xuân Trường Nam 1987 C9605344 0348090987 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

07h00 

23/12/2021 
Nham Biền  Yên Dũng Bắc Giang 

29 Lê Chí Công Nam 1992 C9541752 0944175135 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

17h00 

24/12/2021 
Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương 

30 Võ Thúy Hồng Nữ 1957 N2173493 0943811983 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

05h00 

23/12/2021 
Hằng Buồm Hoàn Kiếm Hà Nội 

31 Bùi Văn Quảng Nam 1996 N2416769 0325617147 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

07h00 

23/12/2021 
Kiến Quốc  Ninh Giang Hải Dương 

32 Bùi Văn Quỳnh Nam 1994 N1844971 0386196587 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

07h00 

23/12/2022 
Kiến Quốc  Ninh Giang Hải Dương 

33 Bùi Thị Ngân Nữ 1998 C2888511 0386196587 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

07h00 

23/12/2023 
Kiến Quốc  Ninh Giang Hải Dương 

34 Bùi Võ Ngọc Nữ 2020 C9653456 0386196587 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

07h00 

23/12/2021 
Kiến Quốc  Ninh Giang Hải Dương 

35 Đào Văn Khoa Nam 19689 N2416644 0985215186 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

07h00 

23/12/2021 
Thuận Thiên Kiến Thụy Hải Phòng 

36 Bùi Văn Long Nam 1970 B6225355 0339782497 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

03h00 

23/12/2021 
Minh Thuận Vụ Bản Nam Định 

37 Nguyễn Đăng Lâm Nam 1983 C8833864 0383440379 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

23h00 

22/12/2021 
Quảng Hòa  Ba Đồn Quảng Bình 

38 Nguyễn Thị Hoa Nữ 1985 C6280255 0383440379 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

23h00 

22/12/2021 
Quảng Hòa  Ba Đồn Quảng Bình 

39 Nguyễn Đăng Khoa Nam 2017 Không có 0383440379 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

23h00 

22/12/2021 
Quảng Hòa  Ba Đồn Quảng Bình 

40 Trần Vũ Đình An Nam 1992 C9351706 0978080292 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

23h30 

22/12/2021 
Nam Lý Đồng Hới Quảng Bình 

41 Nguyễn Đình Thức Nam 1983 B6203347 0964797280 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Đông Tiến  Đông Sơn  Thanh Hóa 

42 Nguyễn Thị Hà Nữ 1979 C0062285 0367150267 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Đông Thanh Đông Sơn  Thanh Hóa 



43 Lê Trọng Đức An Nam 2017 C3331412 0367160267 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Đông Thanh Đông Sơn  Thanh Hóa 

44 Lê Trọng Việc Nam 1979 C8879799 0367150267 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Đông Thanh Đông Sơn  Thanh Hóa 

45 Bùi Văn Hải Nam 1991 B7199583 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Đông Thanh Đông Sơn  Thanh Hóa 

46 Tống Văn Hùng Nam 1987 B6651789 0988876052 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Đông Thanh Đông Sơn  Thanh Hóa 

47 Lê Văn Trung Nam 1976 C9325960 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Quảng Tân Quảng Xương Thanh Hóa 

48 Đặng Văn Chung Nam 1985 C4667789 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Thiệu Khánh Thanh Hóa Thanh Hóa 

49 Đặng Văn Trưởng Nam 1980 C3416640 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Thiệu Khánh Thanh Hóa Thanh Hóa 

50 Lê Thị Huế Nữ 1974 C6105963 0385419455 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Thiệu Châu Thiệu Hóa Thanh Hóa 

51 Lê Hữu Chung Nam 1975 C6116374 0385419455 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Thiệu Châu Thiệu Hóa Thanh Hóa 

52 Trần Thị Hà Nữ 2001 C8574254 0385419455 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Thiệu Châu Thiệu Hóa Thanh Hóa 

53 Lê Hữu Gia Huy Nam 2019 C8672671 Không có 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Thiệu Châu Thiệu Hóa Thanh Hóa 

54 Lê Hữu Chính Nam 1997 B7848939 0385419150 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Thiệu Châu Thiệu Hóa Thanh Hóa 

55 Thanh Hoa Nam 2004 C9136133 0962966556 15/12 22/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Thiệu Hợp Thiệu Hóa Thanh Hóa 

56 Trần Xuân Hưng Nam 1979 C9088482 0977167032 08/12 22/12 XN âm tính Xe khách 
21h00 

22/12/2021 

02h00 

23/12/2021 
Bãi Chánh Như Xuân Thanh Hóa 

 

Danh sách này có 56 người./. 
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